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STT Mã sinh Mã lớp Họ lót Tên Email
1 14120079 DH14KM Phạm Thị Diệu ái 4
2 14120074 DH14KM Đỗ Ngọc Phương Anh 5
3 14122182 DH14TM Hứa Kiều Anh 3
4 14123001 DH14KE Nguyễn Thị Lan Anh
5 14122190 DH14QT Phan Thanh Trâm Anh 3
6 14126008 DH14SH Trần Thị Phương Anh 9
7 14120080 DH14KM Lại Ngọc ánh 3
8 14120001 DH14KT Lê Thị Ba 7
9 10130005 DH10DT Phạm Xuân Bằng 2
10 14126017 DH14SH Lê Thị Ngọc Bích 8
11 10155035 DH10KN Phan Văn Cảnh
12 14155052 DH14KN Võ Minh Châu 3
13 14123129 DH14KE Đoàn Thị Kim Chi 6
14 14122010 DH14QT Vương Thị Thanh Chung 7 t4
15 14121002 DH14PT Nguyễn Lê Danh 3
16 14122020 DH14QT Nguyễn Hải Đăng 3
17 13333090 CD13CQ Nguyễn Thị Kim Đan 2
18 14120009 DH14KT Nguyễn Thị Anh Đào 3
19 13333112 CD13CQ Nguyễn Văn Đức 2 t4
20 14123130 DH14KE Nguyễn Thị Mỹ Diểm 6
21 14122014 DH14QT Đặng Thị Mỹ Dung 3
22 14120093 DH14KM Trần Phạm Quỳnh Duyên 4
23 14155006 DH14KN Cao Thị Cẩm Giang 3
24 14121053 DH14PT Võ Trường Giang 3
25 14123019 DH14KE Huỳnh Thị Thu Hà 7
26 14123142 DH14KE Bùi Thị Thúy Hằng 3
27 14122247 DH14TM Nguyễn Thị Bích Hân 5
28 14120015 DH14KT Trần Thị Diệu Hiền 7
29 14121058 DH14PT Nguyễn Trọng Hiếu 3
30 14126078 DH14SHB Trần Thị Hoan 3
31 14155015 DH14KN Lê Thị Hồng 3
32 14121061 DH14PT Văn Quý Hợp 4
33 14120114 DH14KT Lê Vương Huy 3
34 13333191 CD13CQ Trần Đức Huy
35 14120021 DH14KT Nguyễn Thị Ngọc Huyền 4
36 14122262 DH14TC Trần Thị Ngọc Huyền 3
37 14120022 DH14KT Trần Nhựt Huỳnh 3
38 14123031 DH14KE Đỗ Thị Mai Hương 3
39 14122263 DH14TC Lương Thị Yến Hương 3
40 14121006 DH14PT Nguyễn Quang Kế 3
41 14120023 DH14KT Phạm Thái Khang 3
42 13333242 CD13CQ Đinh Thị Lan 3
43 14155022 DH14KN Phùng Thị Mỹ Lên 3
44 14155075 DH14KN Lê Kim Liên 3
45 14122277 DH14TM Nguyễn Thị Bích Liên 2
46 10153070 DH10CD Nguyễn Duy Long
47 14122285 DH14TM Phạm Duy Long 7
48 14122286 DH14TM Trần Thị Lộc 3
49 14122287 DH14TM Trần Văn Lộc 9
50 14121067 DH14PT Trần Thị Luyến 3
51 14122295 DH14TM Đặng Thị Kim Mai 4
52 14123043 DH14KE Lê Thị Hồng Mai 3
53 14121068 DH14PT Cao Trần Trà My 3
54 14122303 DH14QT Hoàng Thị Na 2
55 14122075 DH14QT Nguyễn Văn Nam 6



56 14155028 DH14KN Võ Trí Nam
57 14123052 DH14KE Nguyễn Châu Ngân 4
58 14120032 DH14KM Nguyễn Kim Ngân 7
59 14120033 DH14KT Nguyễn Lý Yến Ngân 3
60 14122309 DH14QT Nguyễn Thị Kim Ngân 3
61 14122312 DH14QT Trần Thị Thảo Ngân 3
62 14121070 DH14PT Võ Lê Kim Ngân 3
63 13333338 CD13CQ Bùi Thị Thanh Ngọc 2
64 14123159 DH14KE Dư Hồng Ngọc 7
65 14126152 DH14SHB Phạm Hoàng Ngọc 3
66 13333347 CD13CQ Võ Thị Bích Ngọc 2
67 14121072 DH14PT Nguyễn Thành Ngữ 3
68 14121073 DH14PT Nguyễn Thị ái Nha 8
69 14122330 DH14TM Nguyễn Thị Thu Nhàn 4
70 14155030 DH14KN Nguyễn Thị ý Nhi 3
71 14121013 DH14PT Vũ Hoàng Yến Nhi 2
72 14123163 DH14KE Lữ Thị Hồng Nhung 6
73 14155031 DH14KN Nguyễn Thị Hồng Nhung 3
74 13333379 CD13CQ Trần Thị Cẩm Nhung 1
75 14123061 DH14KE Ngô Đình Quỳnh Như 4
76 14126318 DH14SHB K` Pếs 3
77 11112163 DH11TY Lê Võ Tuấn Phong 4
78 14126194 DH14SM Hoàng Văn Quốc 7
79 14116190 DH14KS Trần Thị Thúy Quyên 7
80 14122360 DH14TM Cao Nguyễn Như Quỳnh 3
81 14155036 DH14KN Na Quỳnh 3
82 14121080 DH14PT Nguyễn Thị Như Quỳnh 3
83 14121082 DH14PT Ngô Thị Kim Sang 3
84 14123073 DH14KE Lê Thị Sương 3
85 14120170 DH14KT Nguyễn Bình Tâm 4
86 14114269 DH14KL Nguyễn Anh Tấn 5
87 14120055 DH14KM Nguyễn Thị Cẩm Tiên 3
88 14126256 DH14SHA Võ Thị Cẩm Tiên 6
89 14155045 DH14KN Nguyễn Thị Cẩm Tú 3
90 14120200 DH14KM Hồ Thị Diệu Tuyền
91 13333627 CD13CQ Trần Thị ánh Tuyết 4
92 14126284 DH14SM Nguyễn Thị Tươi 7
93 14121029 DH14PT Lê Quang Tường 7
94 14122374 DH14TM Huỳnh Văn Thanh 9
95 14155108 DH14KN Nguyễn Thị Thu Thảo 3
96 14120174 DH14KT Võ Minh Thịnh 5
97 14120178 DH14KM Phạm Hoàng Thu 6
98 14123181 DH14KE Trịnh Trần Bích Thủy 7
99 14120176 DH14KT Lê Thanh Thu Thương 3
100 14120057 DH14KM Lê Thị Trang 4
101 14155043 DH14KN Ngô Sơn Trang 3
102 13333567 CD13CQ Nguyễn Thị Thùy Trang
103 14122149 DH14TM Phạm Thị Bảo Trâm 3
104 11223025 D Phan Thị Huyền Trân 1
105 14126271 DH14SH Lý Thị Diễm Trinh 7
106 14121100 DH14PT Ngô Thị Thùy Trinh 3
107 14122499 DH14TC Duơng Quang Trung 3
108 10149252 DH10QM Phan Hoàng Vũ
109 14155137 DH14KN Cao Thị Mỹ Yến 4
110 14122450 DH14TC Lương Thị Kim Yến 5
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